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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6488
	Lê Văn Hiệp
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	6489
	Lê Chiến Công
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	6490
	Phan Tiến Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	6495
	Nguyễn Văn Huy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	6503
	Nguyễn Thị Hoa
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	6507
	Phan Thành Đạt
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	6546
	Lê Đức Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	6547
	Ngô Xuân Mẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	6548
	Dương Công Thìn
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	6550
	Trần Thị Thanh Liễu
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	6551
	Nguyễn Thị Năm
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	6553
	Nguyễn Đình Tuệ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	6554
	Phạm Thị Hà
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	6555
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	6559
	Hoàng Thị Khâu Nhẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6560
	Nguyễn Viết Chương
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	6561
	Đặng Gia Điền
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	6563
	Trương Văn Tình
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	6564
	Hoàng Thị Hằng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	6565
	Nguyễn Thị Yến
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	6567
	Lê Anh Thăng
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	6579
	Nguyễn Xuân Tuấn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	6607
	Lê Thảo Nhi
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	6608
	Phan Anh Quân
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


